
 
 

ĐẠI HỌC HUẾ  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC ĐỀ ÁN TUYỂN SINH  NĂM 2023 

  I. Thông tin chung  
1. Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ 

2. Mã trường: DHL 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử: Website: www.huaf.edu.vn 

5. Địa chỉ trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo:  

https://www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue 

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 02343.537757-0888.011101-0968.414102 

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được 

công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm 

liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm trước cách 

năm tuyển sinh một năm. 

Lĩnh vực 
Trình độ 

đào tạo 

Chỉ tiêu 

Tuyển 

sinh 

Số SV 

trúng tuyển 

nhập học 

Số SV  tốt 

nghiệp 

Trong đó  tỷ lệ SV 

tốt nghiệp đã có 

việc làm 

Lĩnh vực kinh doanh 

và quản lý 
ĐHCQ     

Lĩnh vực Công nghệ 

kỹ thuật 
ĐHCQ 80 35 30 86% 

Công nghệ kỹ thuật cơ 

khí 
 80 35 30 86% 

Lĩnh vực Kỹ thuật ĐHCQ 80 48 41 71% 

Kỹ thuật cơ điện tử  80 48 41 71% 

Lĩnh vực Sản xuất và 

chế biến 
ĐHCQ 250 209 181 73.33% 

Công nghệ thực phẩm  150 148 132 81% 

Công nghệ sau thu 

hoạch 
 50 45 38 72% 

Đảm bảo chất lượng an 

toàn thực phẩm 
 50 16 11 67% 

Lĩnh vực Kiến trúc và 

xây dựng 
ĐHCQ 100 31 26 68,6% 

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng  100 31 26 68,6% 

Lĩnh vực Nông, lâm 

nghiệp và thuỷ sản 
ĐHCQ 1100 1056 833 74% 

Khuyến nông  50 45 41 71% 

Chăn nuôi  150 168 154 92% 
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Lĩnh vực 
Trình độ 

đào tạo 

Chỉ tiêu 

Tuyển 

sinh 

Số SV 

trúng tuyển 

nhập học 

Số SV  tốt 

nghiệp 

Trong đó  tỷ lệ SV 

tốt nghiệp đã có 

việc làm 

Nông học  100 55 48 82% 

Khoa học cây trồng  100 70 62 78% 

Bảo vệ thực vật  100 74 68 79% 

Phát triển nông thôn  200 109 98 76% 

Nông nghiệp công nghệ 

cao 
 0 0 0 0 

Kinh doanh và khởi 

nghiệp nông thôn 
 0 0 0 0 

Lâm học  50 65 61 69% 

Quản lí tài nguyên rừng  50 44 41 63,2% 

Nuôi trồng thuỷ sản  200 198 191 91% 

Bệnh học thủy sản  50 16 11 93% 

Quản lý thủy sản  50 36 31 89% 

Lĩnh vực Thú Y ĐHCQ 200 188 146 93% 

Thú Y  200 188 162 93% 

Lĩnh vực Môi trường 

và bảo vệ môi trường 
ĐHCQ 350 81 68 72% 

Quản lý đất đai  350 81 68 72 

Tổng  2160 1648 1314  

8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên trang thông 

tin điện tử của CSĐT: https://tuyensinh.huaf.edu.vn/  

8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển 

và xét tuyển) 

8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (mục này các đơn vị không cần xây dựng) 

 Lĩnh vực/ 

Ngành/Nhóm 

ngành/tổ hợp xét 

tuyển 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Năm … 

(Ví dụ: 2021) 

Năm … 

(Ví dụ: 2022) 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1. Lĩnh vực 1/nhóm 

ngành/ngành  

- Ngành 1 

Tổ hợp 1: 

Tổ hợp 2: 

Tổ hợp 3: 

……… 

- Ngành 2 
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- Ngành 3 

- Ngành 4 

…… 

2. Lĩnh vực 2/nhóm 

ngành/ngành 

 
    

  

3. Lĩnh vực 3/nhóm 

ngành/ngành 

 
    

  

4. ..........        

 Tổng          

9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện 

tử của CSĐT: https://huaf.edu.vn/cong-khai-truong-dai-hoc/ 

TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số văn bản cho phép mở 

ngành hoặc chuyển đổi tên 

gần nhất 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn bản 

cho phép 

hoặc chuyển 

đổi tên gần 

nhất 

Trường 

tự chủ 

QĐ hoặc 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

cho phép 

Năm 

bắt 

đầu 

 đào 

tạo 

Năm 

tuyển 

sinh và 

đào tạo 

gần nhất 

với năm 

tuyển 

sinh 

1 Chăn nuôi 9620105 
3372/GD-ĐT ngày 

23/10/1997 
23/10/1997  1998 2019 

2 Khoa học cây trồng 9620110 
3372/GD-ĐT ngày 

23/10/1997 
23/10/1997  1998 2019 

3 Bảo vệ thực vật 9620112 
447/QĐ-ĐHH ngày 

12/5/2017 
12/05/2017  2018 2019 

4 Phát triển nông thôn 9620116 
5527/QĐ-BGDĐT ngày 

21/11/2014 
24/11/2014  2015 2021 

5 Lâm sinh 9620205 
2423/QĐ-BGDĐT ngày 

03/7/2013 
03/07/2013  2013 2019 

6 Nuôi trồng thuỷ sản 9620301 
446/QĐ-ĐHH ngày 

12/5/2017 
12/05/2017  2017 2020 

7 Thú y 9640101 
448/QĐ-ĐHH ngày 

12/5/2017 
12/05/2017  2018 2020 

8 Quản lý đất đai 9850103 
1103/QĐ-BGDĐT ngày 

22/3/2012 
22/03/2012  2012 2021 

9 
Công nghệ thực 

phẩm 
9540101 867/QĐ-ĐHH 6/27/2019    

10 Kỹ thuật cơ khí 8520103 
1148/QĐ-BGD&ĐT ngày 

10/3/2006 
10/03/2006  2006 2019 

11 
Công nghệ thực 

phẩm 
8540101 

1310/QĐ-BGDĐT ngày 

16/4/2014 
16/04/2014  2014 2019 

12 Chăn nuôi 8620105 
1946/QĐ-SĐH ngày 

16/9/1993 
16/09/1993  1994 2020 

13 Khoa học cây trồng 8620110 
1946/QĐ-SĐH ngày 

16/9/1993 
16/09/1993  1994 2021 
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TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số văn bản cho phép mở 

ngành hoặc chuyển đổi tên 

gần nhất 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn bản 

cho phép 

hoặc chuyển 

đổi tên gần 

nhất 

Trường 

tự chủ 

QĐ hoặc 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

cho phép 

Năm 

bắt 

đầu 

 đào 

tạo 

Năm 

tuyển 

sinh và 

đào tạo 

gần nhất 

với năm 

tuyển 

sinh 

14 Bảo vệ thực vật 8620112 
6024/QĐ-BGDĐT ngày 

24/12/2010 
24/12/2010  2011 2018 

15 Phát triển nông thôn 8620116 
2420/QĐ-BGDĐT ngày 

28/4/2008 
28/04/2008  2008 2020 

16 Lâm học 8620201 
1148/QĐ-BGD&ĐT ngày 

10/3/2006 
10/03/2006  2006 2021 

17 Nuôi trồng thuỷ sản 8620301 
3721/QĐ-BGDĐT ngày 

26/5/2009 
26/05/2009  2009 2020 

18 Thú y 8640101 
1640/QĐ-BGD&ĐT-

ĐH&SĐH ngày 01/4/2004 
01/04/2004  2004 2021 

19 Quản lý đất đai 8850103 
249/QĐ-BGDĐT ngày 

18/01/2010 
18/01/2010  2010 2021 

20 Bất động sản 7340116 186/QĐ-ĐHH 02/03/2018  2018 2021 

21 Sinh học ứng dụng 7420203 38/QĐ-ĐHH 15/01/2019  2019 2021 

22 
Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 
7510201 

1227/QĐ/BGD&ĐT-

ĐH&SĐH 
10/03/2004 

Đại học 

Huế 
2004 2021 

23 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 213/QĐ-ĐHH 18/02/2014  2014 2021 

24 
Kỹ thuật trắc địa - 

bản đồ 
7520503 

235/QĐ-ĐHH-ĐTĐH 

32/QĐ-ĐHH 

31/12/2008 

14/01/2019 
 2009 2021 

25 
Công nghệ thực 

phẩm 
7540101 531/QĐ-ĐHH-ĐTĐH 22/12/2006  2007 2021 

26 
Công nghệ sau thu 

hoạch 
7540104 5392/BGDĐT/KHTC 10/08/1995 

Đại học 

Huế 
1996 2021 

27 
Đảm bảo chất lượng 

và an toàn thực phẩm 
7540106 208/QĐ-ĐHH 08/03/2018  2018 2021 

28 
Công nghệ chế biến 

lâm sản 
7549001 21/QĐ-ĐHH-ĐTĐH 12/01/2006 

Đại học 

Huế 
2006 2021 

29 
Kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng 
7580210 1959/QĐ-BGDĐT 12/06/2015  2016 2021 

30 Khuyến nông 7620102 1363/QĐ/BGD&ĐT-ĐH 01/04/2002 
Đại học 

Huế 
2002 2021 

31 Khoa học đất 7620103 531/QĐ-ĐHH-ĐTĐH 22/12/2006  2007 2015 

32 Chăn nuôi 7620105 Đào tạo từ năm 1967  
Đại học 

Huế 
1967 2021 

33 Nông học 7620109 835/QĐ/BGD&ĐT-ĐH 20/02/2001  2001 2021 

34 Khoa học cây trồng 7620110 Đào tạo từ năm 1967   1967 2021 

35 Bảo vệ thực vật 7620112 Đào tạo từ năm 1994   1994 2021 

36 
Công nghệ rau hoa 

quả và cảnh quan 
7620113 213/QĐ/ĐHH-ĐTĐH 28/12/2007 

Đại học 

Huế 
2008 2019 
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TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số văn bản cho phép mở 

ngành hoặc chuyển đổi tên 

gần nhất 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn bản 

cho phép 

hoặc chuyển 

đổi tên gần 

nhất 

Trường 

tự chủ 

QĐ hoặc 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

cho phép 

Năm 

bắt 

đầu 

 đào 

tạo 

Năm 

tuyển 

sinh và 

đào tạo 

gần nhất 

với năm 

tuyển 

sinh 

37 Phát triển nông thôn 7620116 17/QĐ-ĐHH-ĐTĐH 22/01/2010  2010 2021 

38 Lâm học 7620201 Đào tạo từ năm 1987   1987 2021 

39 Lâm nghiệp đô thị 7620202 220/QĐ-ĐHH 18/02/2014  2014 2016 

40 
Quản lý tài nguyên 

rừng 
7620211 32/QĐ-ĐHH-ĐTĐH 05/03/2003 

Đại học 

Huế 
2003 2021 

41 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Đào tạo từ năm 1994   1994 2021 

42 Bệnh học thủy sản 7620302 2289/QĐ-BGDĐT 06/07/2016  2017 2021 

43 Quản lý thủy sản 7620305 34/QĐ-ĐHH-ĐTĐH 10/02/2009 
Đại học 

Huế 
2009 2021 

44 Thú y 7640101 Đào tạo từ năm 1994   1994 2021 

45 Quản lý đất đai 7850103 5392/BGDĐT/KHTC 10/08/1995  1996 2021 

46 Công thôn  6490/KHTC-BGD&ĐT 14/09/1996 
Đại học 

Huế 
1997 2012 

47 
Nông nghiệp Công 

nghệ cao 
7620118 102/QĐ-ĐHH 21/1/2020  2020 2021 

48 
Kinh doanh và Khởi 

nghiệp Nông thôn 
7620119 178/QĐ-ĐHH 12/2/2020  2020 2021 

49 Lâm nghiệp 7620210 223/QĐ-ĐHH 01/03/2022  2022  

 10. Điều kiện bảo đảm chất lượng:  Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng 

trên trang thông tin điện tử của CSĐT: https://huaf.edu.vn/cong-khai-truong-dai-hoc/  

10.1 Quy mô đào tạo 

STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực 
Quy mô 

đào tạo 

A SAU ĐẠI HỌC    

1 Tiến sĩ   36 

1,1 Lĩnh vực Sản xuất và chế biến    

1.1.1 Ngành Công nghệ thực phẩm 9540101 Sản xuất và chế biến 1 

1,2 Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản    

1.2.1 Ngành Chăn nuôi 9620105 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
2 

1.2.2 Ngành Khoa học cây trồng 9620110 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
6 

1.2.3 Ngành Bảo vệ thực vật 9620112 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
3 

1.2.4 Ngành Phát triển nông thôn 9620116 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
6 

1.2.5 Ngành Lâm sinh 9620205 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
6 

1.2.6 Ngành Nuôi trồng thuỷ sản 9620301 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
5 
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STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực 
Quy mô 

đào tạo 

1.2.7 Ngành Thú y 9640101 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
1 

1,3 Lĩnh vực Môi trường và bảo vệ môi trường    

1.3.1 Ngành Quản lý đất đai 9850103 
Môi trường và bảo vệ 

môi trường 
6 

2 Thạc sĩ       

2.1 Lĩnh vực kỹ thuật     231 

2.1.1 Kỹ thuật cơ khí 8520103 Kỹ thuật 0 

2.2 Lĩnh vực Môi trường và bảo vệ môi trường       

2.2.1 Quản lý đất đai 8850103 
Môi trường và bảo vệ 

môi trường 
129 

2.3 Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản       

2.3.1 Khoa học cây trồng 8620110 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
19 

2.3.2 Lâm học 8620201 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
37 

2.3.3 Phát triển nông thôn 8620116 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
10 

2.3.4 Chăn nuôi 8620105 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
3 

2.3.5 Bảo vệ thực vật 8620112 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
11 

2.3.6 Thủy sản 8620301 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
3 

2.3.7 Công nghệ thực phẩm 8540101 Sản xuất và chế biến 4 

2.4 Lĩnh vực Thú y       

2.4.1  Thú Y 8640101 Thú Y 15 

3 Đại học chính quy   3487 

3,1 Chính quy    

3.1.1 
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình 

độ đại học 
   

3.1.2 
Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về 

nhân lực trình độ đại học) 
   

3.1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh và quản lý    

3.1.2.1.1 Bất động sản 7340116 
Kinh doanh và quản 

lý 
144 

3.1.2.2 Lĩnh vực Khoa học sự sống    

3.1.2.2.1 Sinh học ứng dụng 7420203 Khoa học sự sống 13 

3.1.2.3 Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật    

3.1.2.3.1 Công nghệ kĩ thuật cơ khí 7510201 Công nghệ kĩ thuật 32 

3.1.2.4 Lĩnh vực Kỹ thuật    

3.1.2.4.1 Kĩ thuật cơ - Điện tử 7520114 Kỹ thuật 144 

3.1.2.5 Lĩnh vực Sản xuất và chế biến    

3.1.2.5.1 Công nghệ thực phẩm 7540101 Sản xuất và chế biến 524 

3.1.2.5.2 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 Sản xuất và chế biến 24 

3.1.2.5.3 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 Sản xuất và chế biến 67 

3.1.2.6 Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng    

3.1.2.6.1 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 Kiến trúc và xây dựng 21 

3.1.2.7 Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản    

3.1.2.7.1 Khuyến nông 7620102 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
39 

Tuye
nsin

h24
7.c

om



 
 

STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực 
Quy mô 

đào tạo 

3.1.2.7.2 Chăn nuôi 7620105 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
281 

3.1.2.7.3 Nông học 7620109 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
16 

3.1.2.7.4 Khoa học cây trồng 7620110 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
75 

3.1.2.7.5 Bảo vệ thực vật 7620112 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
59 

3.1.2.7.6 Phát triển nông thôn 7620116 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
51 

3.1.2.7.7 Nông nghiệp công nghệ cao 7620118 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
41 

3.1.2.7.8 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 7620119 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
25 

3.1.2.7.9 Lâm nghiệp 7620210 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
7 

3.1.2.7.10 Quản lí tài nguyên rừng 7620211 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
31 

3.1.2.7.11 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
634 

3.1.2.7.12 Bệnh học thủy sản 7620302 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
108 

3.1.2.7.13 Quản lý  thủy sản 7620305 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
88 

3.1.2.8 Lĩnh vực Thú Y    

3.1.2.8.1 Thú y 7640101 Thú Y 667 

3.1.2.9 Lĩnh vực Môi trường và bảo vệ môi trường    

3.1.2.9.1 Quản lí đất đai 7850103 
Môi trường và bảo vệ 

môi trường 
313 

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học     0 

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học     73 

3.3.1 Nông lâm nghiệp và thủy sản     49 

3.3.1.1 Chăn nuôi 7620105 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
13 

3.3.1.2 Lâm học 7620201 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
36 

3.3.4 Môi trường và bảo vệ môi trường    36 

3.3.4.1 Quản lý đất đai  7850103 
Môi trường và bảo vệ 

môi trường 
36 

3.4 
Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ đại học 

trở lên 
    13 

3.4.1 Nông lâm nghiệp và thủy sản     8 

3.4.1.1 Chăn nuôi 7620105 

Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 3 

3.4.1.2 Lâm học 7620201 

Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 5 

3.4.2 Môi trường và bảo vệ môi trường     9 

3.4.2.1 Quản lý đất đai  7850103 

Môi trường và bảo vệ 

môi trường 9 

4 Đại học vừa làm vừa học     210 
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STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực 
Quy mô 

đào tạo 

4.1 Vừa làm vừa học     0 

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học     64 

4.2.1 Sản xuất và chế biến     30 

4.2.1.1 Công nghệ thực phẩm 7540101 Sản xuất và chế biến 11 

4.2.1.2 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 Sản xuất và chế biến 19 

4.2.2 Nông lâm nghiệp và thủy sản     29 

4.2.3.1 Chăn nuôi 7620105 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
29 

4.2.3 Môi trường và bảo vệ môi trường     9 

4.2.3.1 Quản lý đất đai  7850103 
Môi trường và bảo vệ 

môi trường 
9 

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học     47 

4.3.1 Sản xuất và chế biến     6 

4.3.1.1 Công nghệ thực phẩm 7540101 Sản xuất và chế biến 1 

4.3.1.2 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 Sản xuất và chế biến 5 

4.3.2 Nông lâm nghiệp và thủy sản     36 

4.3.2.1 Chăn nuôi 7620105 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
1 

4.3.2.2 Khoa học cây trồng 7620110 
Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
35 

4.3.3 Môi trường và bảo vệ môi trường     9 

4.3.3.1 Quản lý đất đai  7850103 
Môi trường và bảo vệ 

môi trường 
9 

4.4 
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt nghiệp trình độ 

đại học trở lên 
    99 

4.4.1 Sản xuất và chế biến     19 

4.4.1.1 Công nghệ thực phẩm 7540101 Sản xuất và chế biến 9 

4.4.1.2 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 Sản xuất và chế biến 10 

4.4.2 Nông lâm nghiệp và thủy sản     3 

4.4.2.1 Chăn nuôi 7620105 

Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 3 

4.4.3 Môi trường và bảo vệ môi trường     95 

4.4.3.1 Quản lý đất đai  7850103 

Môi trường và bảo vệ 

môi trường 95 

5 Từ xa       

10.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu: 

  - Tổng diện tích đất của trường: 774.312 m2 

  - Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): Hệ thống kí túc xá của Đại học Huế với 4020 chỗ ở. 

  - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh 

viên chính quy: 

TT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

1 
Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, 

phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu   

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 650 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 3 950 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 19 3140 
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1.4 Phòng học dưới 50 31 2320 

1.5 Phòng học đa phương tiện 9 870 

2 
Thư viện, trung tâm học liệu 

1 2040 

3 
Trung tâm nghiên cứu,phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở 

thực hành, thực tập, luyện tập 5 12126 

Tổng cộng 69 22,096 

10.3. Danh sách giảng viên toàn thời gian 
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Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

1  Đặng Văn Sơn  Thạc sĩ Khoa học cây trồng  Bảo vệ thực vật 

2  Dương Thị Thanh Thủy  Tiến sĩ Công nghệ sinh học  Bảo vệ thực vật 

3  Lê Khắc Phúc  Thạc sĩ Khoa học cây trồng  Bảo vệ thực vật 

4  Nguyễn Thị Giang  Thạc sĩ Bảo vệ thực vật  Bảo vệ thực vật 

5  Nguyễn Thị Thu Thuỷ  Tiến sĩ Bảo vệ thực vật  Bảo vệ thực vật 

6  Nguyễn Vĩnh Trường Phó giáo sư Tiến sĩ Bệnh lý thực vật  Bảo vệ thực vật 

7  Trần Đăng Hoà Giáo sư Tiến sĩ Di truyền ứng dụng và quản lý dịch hại  Bảo vệ thực vật 

8  Trần Thị Hoàng Đông  Tiến sĩ Khoa học cây trồng  Bảo vệ thực vật 

9  Trần Thị Thu Hà Phó giáo sư Tiến sĩ Bảo vệ thực vật  Bảo vệ thực vật 

10  Trương Thị Diệu Hạnh  Thạc sĩ Khoa học cây trồng  Bảo vệ thực vật 

11  Dương Quốc Nõn  Thạc sĩ Quản lý đất đai  Bất động sản 

12  Nguyễn Bích Ngọc  Tiến sĩ Quản lý đất đai  Bất động sản 

13  Lê Hữu Ngọc Thanh  Thạc sĩ Quản lý thị trường bất động sản  Bất động sản 

14  Nguyễn Đình Tiến  Thạc sĩ Quản lý đất đai  Bất động sản 

15  Nguyễn Đức Hồng  Thạc sĩ Giải tích  Bất động sản 

16  Nguyễn Hữu Ngữ Phó giáo sư Tiến sĩ Quản lý đất đai  Bất động sản 

17  Trương Đỗ Minh Phượng  Thạc sĩ Quản lý đất đai  Bất động sản 

18  Đàm Thị Huyền Trang  Tiến sĩ Kinh tế  Bất động sản 

19  Nguyễn Ngọc Ánh  Thạc sĩ Giải tích  Bất động sản 

20  Nguyễn Thị Lan Hương  Tiến sĩ Kinh tế  Bất động sản 

21  Nguyễn Tiến Nhật  Thạc sĩ Quản lý đất đai  Bất động sản 

22  Nguyễn Văn Tiệp  Thạc sĩ Quản lý thị trường bất động sản  Bất động sản 

23  Phạm Thị Thảo Hiền  Thạc sĩ Xác xuất thống kê  Bất động sản Tuye
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Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

24  Tôn Nữ Tuyết Trinh  Thạc sĩ Đại số  Bất động sản 

25  Trần Thị Phượng  Tiến sĩ Quản lý đất đai  Bất động sản 

26  Trịnh Ngân Hà  Thạc sĩ Quản lý đất đai  Bất động sản 

27  Hồ Thị Tùng  Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản  Bệnh học thủy sản 

28  Nguyễn Anh Tuấnts  Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Bệnh học thủy sản 

29  Nguyễn Đức Quỳnh Anh  Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Bệnh học thủy sản 

30  Nguyễn Duy Quỳnh Trâm  Tiến sĩ Dinh dưỡng động vật  Bệnh học thủy sản 

31  Nguyễn Nam Quang  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Bệnh học thủy sản 

32  Nguyễn Ngọc Phước Phó giáo sư Tiến sĩ Thuỷ sản  Bệnh học thủy sản 

33  Nguyễn Thị Huế Linh  Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Bệnh học thủy sản 

34  Phạm Thị Hải Yến  Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Bệnh học thủy sản 

35  Trần Nam Hà  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Bệnh học thủy sản 

36  Trần Quang Khánh Vân  Thạc sĩ Sinh học  Bệnh học thủy sản 

37  Trương Thị Hoa  Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Bệnh học thủy sản 

38  Đinh Văn Dũng Phó giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

39  Dư Thanh Hằng Phó giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

40  Dương Thanh Hải  Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

41  Hồ Lê Quỳnh Châu  Tiến sĩ Sinh học  Chăn nuôi 

42  Hồ Trung Thông Phó giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

43  Lê Đình Phùng Giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

44  Lê Đức Ngoan Giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

45  Lê Đức Thạo  Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

46  Lê Nữ Anh Thư  Tiến sĩ Công nghệ sinh học  Chăn nuôi Tuye
nsin
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Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

47  Lê Thị Lan Phương  Thạc sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

48  Lê Thị Thu Hằng  Thạc sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

49  Lê Văn An Phó giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

50  Nguyễn Thanh Thủy  Đại học Công nghệ sinh học  Chăn nuôi 

51  Nguyễn Hải Quân  Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

52  Nguyễn Hữu Văn Phó giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

53  Nguyễn Quang Linh Phó giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi  Chăn nuôi 

54  Nguyễn Minh Hoàn Phó giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

55  Nguyễn Xuân Bả Phó giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

56  Phùng Thăng Long Phó giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

57  Thân Thị Thanh Trà  Thạc sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

58  Trần Ngọc Long  Đại học Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

59  Trần Sáng Tạo Phó giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

60  Trần Thanh Hải  Thạc sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

61  Trần Thị Na  Đại học Thú y  Chăn nuôi 

62  Trần Thị Thu Hồng Phó giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

63  Văn Ngọc Phong  Thạc sĩ Chăn nuôi - Thú y  Chăn nuôi 

64  Đỗ Minh Cường Phó giáo sư Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

65  Vệ Quốc Linh  Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

66  Phạm Xuân Phương  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

67  Hồ Nhật Phong  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

68  Phan Tôn Thanh Tâm  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

69  Trần Đức Hạnh  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí  Công nghệ kỹ thuật cơ khí Tuye
nsin
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Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

70  Nguyễn Quốc Huy  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

71  Trần Võ Văn May  Thạc sĩ Kĩ thuật cơ khí  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

72  Hồ Sỹ Vương  Thạc sĩ Kĩ thuật, công nghệ Nhiệt Lạnh  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

73  Nguyễn Văn Toản Phó giáo sư Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm  Công nghệ thực phẩm 

74  Đỗ Thị Bích Thuỷ Phó giáo sư Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm  Công nghệ thực phẩm 

75  Lê Thanh Long  Tiến sĩ Công nghệ chế biến thủy sản  Công nghệ thực phẩm 

76  Nguyễn Thị Vân Anh  Tiến sĩ Khoa học thực phẩm  Công nghệ thực phẩm 

77  Trần Bảo Khánh  Tiến sĩ Hóa hữu cơ  Công nghệ thực phẩm 

78  Nguyễn Đức Chung  Tiến sĩ Khoa học tự nhiên  Công nghệ thực phẩm 

79  Đinh Thị Thu Thanh  Thạc sĩ Khoa học  Công nghệ thực phẩm 

80  Đòan Thị Thanh Thảo  Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm  Công nghệ thực phẩm 

81  Nguyễn Thị Diễm Hương  Thạc sĩ Công nghệ sinh học  Công nghệ thực phẩm 

82  Phan Đỗ Dạ Thảo  Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm  Công nghệ thực phẩm 

83  Phan Thị Bé  Thạc sĩ Công nghệ sinh học  Công nghệ thực phẩm 

84  Tống Thị Quỳnh Anh  Thạc sĩ Công nghệ sau thu hoạch  Công nghệ thực phẩm 

85  Trần Ngọc Khiêm  Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm  Công nghệ thực phẩm 

86  Nguyễn Cao Cường  Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm và đồ uống  Công nghệ thực phẩm 

87  Dương Văn Hậu  Thạc sĩ Hóa phân tích  Công nghệ thực phẩm 

88  Võ Công Anh  Tiến sĩ Kỹ thuật cơ điện tử  Kỹ thuật cơ điện tử 

89  Khương Anh Sơn  Tiến sĩ Kỹ thuật điện  Kỹ thuật cơ điện tử 

90  Đỗ Thanh Tiến  Tiến sĩ Vật lý quang học  Kỹ thuật cơ điện tử 

91  Nguyễn Thanh Cường  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử  Kỹ thuật cơ điện tử 

92  Nguyễn Thị Kim Anh  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử  Kỹ thuật cơ điện tử Tuye
nsin

h24
7.c

om



 
 

Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

93  Hồ Văn Dũng  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí  Kỹ thuật cơ điện tử 

94  La Quốc Khánh  Thạc sĩ Khoa học máy tính  Kỹ thuật cơ điện tử 

95  Trần Thị Thùy Hương  Thạc sĩ Khoa học máy tính  Kỹ thuật cơ điện tử 

96  Trần Thị Diệu Hiền  Thạc sĩ Khoa học máy tính  Kỹ thuật cơ điện tử 

97  Nguyễn Hữu Thịnh  Thạc sĩ Khoa học máy tính  Kỹ thuật cơ điện tử 

98  Phạm Việt Hùng  Tiến sĩ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

99  Ngô Quý Tuấn  Thạc sĩ 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

100  Nguyễn Tiến Longck  Tiến sĩ Hệ thống nông nghiệp  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

101  Nguyễn Thị Thanhck  Thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

102  Lê Minh Đức  Thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

103  Nguyễn Trường Giang  Thạc sĩ Địa chất học  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

104  Nguyễn Thị Ngọc  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

105  Lê Thị Kim Anh  Thạc sĩ Vật lý  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

106  Đào Văn Phú  Đại học 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

107  Nguyễn Hiền Trang Phó giáo sư Tiến sĩ Hóa sinh công nghiệp thực phẩm  
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

108  Hoàng Thị Như Hạnh  Tiến sĩ Hóa hữu cơ  
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

109  Nguyễn Thị Thuỷ Tiên  Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm - sinh học  
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

110  Nguyễn Văn Huế  Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm  
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

111  Võ Văn Quốc Bảo  Tiến sĩ Khoa học thực phẩm  
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

112  Lê Thu Hà  Thạc sĩ Hóa phân tích  
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm Tuye
nsin
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Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

113  Nguyễn Quốc Sinh  Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm và đồ uống  
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

114  Nguyễn Thỵ Đan Huyền  Thạc sĩ Công nghệ sinh học  
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

115  Trần Thanh Quỳnh Anh  Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm và đồ uống  
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

116  Đào Lê Minh Tuấn  Thạc sĩ Hóa học  
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

117  Võ Thị Thu Hằng  Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm  
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

118  Đặng Thị Thu Hiền  Thạc sĩ Sinh học  Khoa học cây trồng 

119  Hoàng Kim Toản  Tiến sĩ Khoa học Cây trồng  Khoa học cây trồng 

120  Hoàng Trọng Nghĩa  Thạc sĩ Khoa học Cây trồng  Khoa học cây trồng 

121  Lê Văn Chánh  Thạc sĩ Trồng trọt  Khoa học cây trồng 

122  Nguyễn Trung Hải  Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp  Khoa học cây trồng 

123  Phạm Lê Hoàng  Thạc sĩ Khoa học cây trồng  Khoa học cây trồng 

124  Phùng Lan Ngọc  Thạc sĩ KH Cây trồng  Khoa học cây trồng 

125  Trần Đăng Khoa  Tiến sĩ Trồng trọt  Khoa học cây trồng 

126  Trần Thị Xuân Phương  Tiến sĩ Khoa học cây trồng  Khoa học cây trồng 

127  Trịnh Thị Sen  Tiến sĩ Khoa học cây trồng  Khoa học cây trồng 

128  Dương Ngọc Phước  Thạc sĩ Phát triển nông thôn  Khuyến nông 

129  Hòang Thị Hồng Quế  Thạc sĩ Quản lý tài nguyên thiên nhiên  Khuyến nông 

130  Lê Thị Hoa Sen Phó giáo sư Tiến sĩ Hệ thống nông nghiệp  Khuyến nông 

131  Lê Việt Linh  Thạc sĩ Xã hội học  Khuyến nông 

132  Nguyễn Ngọc Truyền  Tiến sĩ Phát triển nông thôn  Khuyến nông 

133  Nguyễn Thị Dạ Thảo  Thạc sĩ Phát triển cộng đồng  Khuyến nông Tuye
nsin
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Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

134  Nguyễn Tiến Dũng  Thạc sĩ Khuyến nông và PTNT  Khuyến nông 

135  Nguyễn Văn Thành  Thạc sĩ Nông nghiệp bền vững  Khuyến nông 

136  Trần Cao Uý  Thạc sĩ Khuyến nông  Khuyến nông 

137  Trần Thị Ánh Nguyệt  Thạc sĩ Công tác XH-PTCĐ  Khuyến nông 

138  Cao Thị Thuyết  Thạc sĩ Phát triển nông thôn  
Kinh doanh và khởi nghiệp 

nông thôn 

139  Đinh Thị Kim Oanh  Thạc sĩ Phát triển nông thôn  
Kinh doanh và khởi nghiệp 

nông thôn 

140  Hồ Lê Phi Khanh  Tiến sĩ 
Kinh doanh nông nghiệp và Khởi 

nghiệp 
 

Kinh doanh và khởi nghiệp 

nông thôn 

141  Hòang Gia Hùng PGS Tiến sĩ Hệ thống nông nghiệp và môi trường  
Kinh doanh và khởi nghiệp 

nông thôn 

142  Lê Thị Hồng Phương PGS Tiến sĩ 
Nghiên cứu giáo dục và phát triển năng 

lực 
 

Kinh doanh và khởi nghiệp 

nông thôn 

143  Lê Văn Nam  Thạc sĩ Kinh tế và xã hội học nông thôn  
Kinh doanh và khởi nghiệp 

nông thôn 

144  Nguyễn Thị Diệu Hiền  Thạc sĩ Kinh doanh và phát triển nông thôn  
Kinh doanh và khởi nghiệp 

nông thôn 

145  Nguyễn Thiện Tâm  Thạc sĩ Phát triển nông thôn  
Kinh doanh và khởi nghiệp 

nông thôn 

146  Nguyễn Văn Chung  Thạc sĩ Kinh doanh và phát triển nông thôn  
Kinh doanh và khởi nghiệp 

nông thôn 

147  Nguyễn Viết Tuân PGS, NGUT Tiến sĩ PTNT/ Hệ thống nông nghiệp  
Kinh doanh và khởi nghiệp 

nông thôn 

148  Đặng Thái Dương Phó giáo sư Tiến sĩ Lâm sinh  Lâm nghiệp 

149  Châu Thị Thanh  Thạc sĩ Chế biến lâm sản  Lâm nghiệp 

150  Đỗ Thị Thu Ái  Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng  Lâm nghiệp 

151  Hồ Đăng Hải  Thạc sĩ Lâm nghiệp  Lâm nghiệp 

152  Hoàng Dương Xô Việt  Thạc sĩ Chế biến lâm sản  Lâm nghiệp 

153  Hòang Phước Thôi  Đại học Lâm nghiệp  Lâm nghiệp 
Tuye

nsin
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Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

154  Đặng Thái Hoàng  Đại học Lâm nghiệp  Lâm nghiệp 

155  Dương Văn Thành  Thạc sĩ Lâm nghiệp  Lâm nghiệp 

156  Hồ Đăng Nguyên  Thạc sĩ Lâm học  Lâm nghiệp 

157  Hồ Thanh Hà  Tiến sĩ Lâm nghiệp  Lâm nghiệp 

158  Hoàng Văn Dưỡng  Tiến sĩ Điều tra qui hoạch rừng  Lâm nghiệp 

159  Lê Thái Hùng  Thạc sĩ Lâm học  Lâm nghiệp 

160  Nguyễn Duy Phong  Thạc sĩ Lâm học  Lâm nghiệp 

161  Trần Thị Thúy Hằng  Thạc sĩ Lâm học  Lâm nghiệp 

162  Trương Thủy Vân  Thạc sĩ Lâm học  Lâm nghiệp 

163  Vũ Thị Thùy Trang  Thạc sĩ Lâm học  Lâm nghiệp 

164  Đinh Hồ Anh  Thạc sĩ Khoa học cây trồng  Nông học 

165  Hoàng Thị Thái Hòa Giáo sư Tiến sĩ 
Khoa học Nông nghiệp và CNSH 

(Khoa học Đất) 
 Nông học 

166  Lê Thị Hương Xuân  Thạc sĩ Quản lý tài nguyên  Nông học 

167  Lê Thị Thu Hường  Thạc sĩ KH cây trồng  Nông học 

168  Nguyễn Hồ Lam PGS Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp  Nông học 

169  Nguyễn Thị Hoài  Thạc sĩ Khoa học cây trồng  Nông học 

170  Nguyễn Văn Đức PGS Tiến sĩ Sinh học  (Thổ nhưỡng hoc)  Nông học 

171  Thái Thị Huyền  Thạc sĩ Trồng trọt  Nông học 

172  Trần Thanh Đức Phó giáo sư Tiến sĩ 
Nông nghiệp (Khoa học đất), Quản lý 

tài nguyên và môi trường 
 Nông học 

173  Trần Thị Ánh Tuyết  Thạc sĩ Khoa học cây trồng  Nông học 

174  Trần Thị Hương Sen  Tiến sĩ KH Cây trồng  Nông học 

175  Đỗ Đình Thục  Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp  Nông nghiệp công nghệ cao Tuye
nsin
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Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

176  Hồ Công Hưng  Thạc sĩ Trồng trọt  Nông nghiệp công nghệ cao 

177  Hoàng Thị Hải Lý  Tiến sĩ Trồng trọt  Nông nghiệp công nghệ cao 

178  Lã Thị Thu Hằng  Tiến sĩ Khoa học cây trồng  Nông nghiệp công nghệ cao 

179  Nguyễn Đình Thi Phó giáo sư Tiến sĩ Sinh lý thực vật  Nông nghiệp công nghệ cao 

180  Nguyễn Văn Quy  Thạc sĩ Trồng trọt  Nông nghiệp công nghệ cao 

181  Phan Thị Phương Nhi Phó giáo sư Tiến sĩ Di truyền Giống cây trồng; Trồng trọt  Nông nghiệp công nghệ cao 

182  Trần Minh Quang  Thạc sĩ Khoa học cây trồng  Nông nghiệp công nghệ cao 

183  Trần Thị Thu Giang  Tiến sĩ Di truyền chọn giống cây trồng  Nông nghiệp công nghệ cao 

184  Trần Thị Triêu Hà  Thạc sĩ Sinh học  Nông nghiệp công nghệ cao 

185  Vũ Tuấn Minh  Tiến sĩ 
Nông nghiệp - Nghiên cứu môi trường 

toàn cầu 
 Nông nghiệp công nghệ cao 

186  Hòang Nghĩa Mạnh  Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Nuôi trồng thuỷ sản 

187  Huỳnh Văn Vì  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Nuôi trồng thuỷ sản 

188  Lê Minh Tuệ  Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản  Nuôi trồng thuỷ sản 

189  Nguyễn Đức Thành  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Nuôi trồng thuỷ sản 

190  Nguyễn Phi Nam  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Nuôi trồng thuỷ sản 

191  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Nuôi trồng thuỷ sản 

192  Nguyễn Thị Thuý Hằngts  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Nuôi trồng thuỷ sản 

193  Nguyễn Thị Xuân Hồng  Tiến sĩ Sinh học  Nuôi trồng thuỷ sản 

194  Nguyễn Văn Huy  Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Nuôi trồng thuỷ sản 

195  Phạm Thị Phương Lan  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Nuôi trồng thuỷ sản 

196  Tôn Thất Chất PGS Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Nuôi trồng thuỷ sản 

197  Trần Nguyên Ngọc  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Nuôi trồng thuỷ sản 

198  Trần Thị Thu Sương  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Nuôi trồng thuỷ sản Tuye
nsin

h24
7.c

om



 
 

Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

199  Võ Đức Nghĩa  Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Nuôi trồng thuỷ sản 

200  Hòang Dũng Hà  Tiến sĩ Quản lý tài nguyên thiên nhiên  Phát triển nông thôn 

201  Lê Chí Hùng Cường  Thạc sĩ Phát triển nông thôn  Phát triển nông thôn 

202  Nguyễn Thị Bích Thuỷ  Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp & PTNT  Phát triển nông thôn 

203  Nguyễn Thị Chung  Tiến sĩ Khuyến nông và PTNT  Phát triển nông thôn 

204  Nguyễn Thị Tuyết Sương  Thạc sĩ Phát triển nông thôn  Phát triển nông thôn 

205  Nguyễn Trần Tiểu Phụng  Thạc sĩ Phát triển nông thôn  Phát triển nông thôn 

206  Nguyễn Trọng Dũng  Thạc sĩ Khoa học Môi trường NN  Phát triển nông thôn 

207  Trương Quang Hòang  Tiến sĩ Quản lý môi trường nông thôn  Phát triển nông thôn 

208  Trương Văn Tuyển Phó giáo sư Tiến sĩ Phát triển cộng đồng  Phát triển nông thôn 

209  Dương Thị Thu Hà  Tiến sĩ Quản lý đất đai  Quản lý đất đai 

210  Hồ Nhật Linh  Thạc sĩ Quản lý đất đai  Quản lý đất đai 

211  Lê Đình Huy  Tiến sĩ Trồng trọt  Quản lý đất đai 

212  Lê Ngọc Phương Quý  Tiến sĩ Quản lý đất đai  Quản lý đất đai 

213  Nguyễn Phúc Khoa  Thạc sĩ Quản lý đất đai  Quản lý đất đai 

214  Nguyễn Thị Hải  Tiến sĩ Quản lý đất đai  Quản lý đất đai 

215  Nguyễn Thị Tuyết Lan  Thạc sĩ Khoa học máy tính  Quản lý đất đai 

216  Nguyễn Thuỳ Phương  Tiến sĩ Khoa học địa chất  Quản lý đất đai 

217  Phạm Hữu Tỵ  Tiến sĩ Quản lý đất đai  Quản lý đất đai 

218  Trần Thị Ánh Tuyết  Thạc sĩ Quản lý đất đai  Quản lý đất đai 

219  Trần Thị Minh Châu  Thạc sĩ Quản lý đất đai  Quản lý đất đai 

220  Trần Trọng Tấn  Tiến sĩ Quản lý đất đai  Quản lý đất đai 

221  Nguyễn Văn Bình  Tiến sĩ Quản lý đất đai  Quản lý đất đai Tuye
nsin
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Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

222  Hồ Việt Hoàng  Thạc sĩ Quản lý đất đai  Quản lý đất đai 

223  Nguyễn Ngọc Thanh  Thạc sĩ Quản lý đất đai  Quản lý đất đai 

224  Hoàng Huy Tuấn  Tiến sĩ Lâm nghiệp; Khoa học môi trường  Quản lý tài nguyên rừng 

225  Huỳnh Thị Ngọc Diệp  Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng, KH NN  Quản lý tài nguyên rừng 

226  Lê Thị Thu Hà  Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên rừng  Quản lý tài nguyên rừng 

227  Ngô Tùng Đức  Tiến sĩ Quản lý tài nguyên rừng  Quản lý tài nguyên rừng 

228  Nguyễn  Thị Thương  Thạc sĩ Lâm học  Quản lý tài nguyên rừng 

229  Nguyễn Hợi  Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng  Quản lý tài nguyên rừng 

230  Nguyễn Thị Hồng Mai  Tiến sĩ Quản lý tài nguyên thiên nhiên  Quản lý tài nguyên rừng 

231  Nguyễn Thị Thùy Phương  Tiến sĩ Lâm nghiệp  Quản lý tài nguyên rừng 

232  Nguyễn Văn Lợi Phó giáo sư Tiến sĩ Lâm nghiệp; Viễn thám và GIS  Quản lý tài nguyên rừng 

233  Phạm Cường  Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng  Quản lý tài nguyên rừng 

234  Phạm Thị Phương Thảo  Thạc sĩ Lâm học  Quản lý tài nguyên rừng 

235  Trần Minh Đức  Tiến sĩ Lâm nghiệp; Bảo vệ rừng  Quản lý tài nguyên rừng 

236  Trần Nam Thắng Phó giáo sư Tiến sĩ Quản lý tài nguyên  Quản lý tài nguyên rừng 

237  Văn Thị Yến  Tiến sĩ 
Sinh học; Quản lý tài nguyên thiên 

nhiên 
 Quản lý tài nguyên rừng 

238  Lê Thị Phương Thảo  Thạc sĩ Lâm nghiệp  Quản lý tài nguyên rừng 

239  Lê Trọng Thực  Thạc sĩ Lâm nghiệp  Quản lý tài nguyên rừng 

240  Ngô Thị Phương Anh  Thạc sĩ Lâm nghiệp; Phát triển bền vững  Quản lý tài nguyên rừng 

241  Nguyễn Đăng Niêm  Thạc sĩ Cơ giới hóa lâm nghiệp  Quản lý tài nguyên rừng 

242  Nguyễn Văn Minh Phó giáo sư Tiến sĩ Lâm nghiệp; Khoa học sinh học  Quản lý tài nguyên rừng 

243  Hà Nam Thắng  Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Quản lý thủy sản 

244  Hồ Thị Thu Hoài  Tiến sĩ Sinh thái học  Quản lý thủy sản Tuye
nsin
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Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

245  Kiều Thị Huyền  Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Quản lý thủy sản 

246  Lê Thị Thu An  Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản  Quản lý thủy sản 

247  Lê Văn Dân Phó giáo sư Tiến sĩ Động vật học  Quản lý thủy sản 

248  Mạc Như Bình Phó giáo sư Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Quản lý thủy sản 

249  Ngô Hữu Toàn Phó giáo sư Tiến sĩ Chăn nuôi  Quản lý thủy sản 

250  Ngô Thị Hương Giang  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Quản lý thủy sản 

251  Nguyễn Khoa Huy Sơn  Thạc sĩ Quản lý kinh tế  Quản lý thủy sản 

252  Nguyễn Tử Minh  Thạc sĩ Sinh học  Quản lý thủy sản 

253  Nguyễn Văn Huệ  Thạc sĩ Sinh thái học  Quản lý thủy sản 

254  Trần Thị Thuý Hằngts  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Quản lý thủy sản 

255  Trương Văn Đàn  Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Quản lý thủy sản 

256  Võ Điều  Tiến sĩ Nuôi trồng thuỷ sản  Quản lý thủy sản 

257  Bùi Thị Hiền  Tiến sĩ Thú y  Thú y 

258  Hồ Thị Dung  Tiến sĩ Thú y  Thú y 

259  Lê Minh Đức  Thạc sĩ Thú y  Thú y 

260  Lê Trần Hoàn  Thạc sĩ Chăn nuôi - Thú y  Thú y 

261  Lê Văn Phước  Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Thú y 

262  Nguyễn Đinh Thùy Khương  Thạc sĩ Thú y  Thú y 

263  Nguyễn Thị Hoa  Đại học Thú y  Thú y 

264  Nguyễn Thị Quỳnh Anh  Thạc sĩ Thú y  Thú y 

265  Nguyễn Thị Thùy  Thạc sĩ Thú y  Thú y 

266  Nguyễn Văn Chào  Tiến sĩ Thú y  Thú y 

267  Nguyễn Xuân  Hòa Phó giáo sư Tiến sĩ Thú y  Thú y Tuye
nsin
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Stt Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 
Trình độ Chuyên môn 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học 

268  Phạm Hồng Sơn Phó giáo sư Tiến sĩ Thú y  Thú y 

269  Phan Vũ Hải  Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y  Thú y 

270  Trần Quang Vui  Tiến sĩ Thú y  Thú y 

271  Vũ Văn Hải  Tiến sĩ Thú y  Thú y 

(Danh sách này gồm 271 giảng viên) 

10.4. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non. 

11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của CSĐT: https://tuyensinh.huaf.edu.vn/ 

12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT: (áp dụng từ năm 2023) 

https://tuyensinh.huaf.edu.vn/ 

13. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

14. Đường link công khai Đề án tổ chức thi (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 
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         II. Tuyển sinh đào tạo chính quy   

         1. Tuyển sinh chính quy đại học, cao đẳng (ngành Giáo dục Mầm non)  

         1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành 

Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Không giới hạn phạm vi tuyển sinh 

1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển). 

Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 

(học bạ) và phương thức khác, cụ thể: 

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (điểm học bạ) của 2 

học kì lớp 11 và học kì 1 lớp 12. 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (điểm thi TN 

THPT) năm 2023. 

- Phương thức 3: Xét tuyển theo phương thức khác 

1.3.1. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 

Nhà trường sử dụng kết quả học tập của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét 

tuyển. 

Điều kiện xét tuyển: 

- Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 

chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12;  

- Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) phải >=18,0.  

1.3.2. Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi TN THPT năm 2023 

- Điểm các môn/ bài thi trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2023 

- Điểm chuẩn tùy thuộc vào số lượng và phổ điểm của thí sinh đăng kí, Hội đồng tuyển sinh ĐHH sẽ 

đề xuất, quyết định và công bố.  

1.3.3. Xét tuyển thẳng theo phương thức  của cơ sở đào tạo 

Trường Đại học Nông Lâm ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh thỏa mãn một trong các tiêu chí sau:  

- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở 

lên các năm 2022, 2023 (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển);  

- Học sinh của các trường THPT có học lực xếp loại giỏi 03 học kỳ (HK 1 và 2 của năm lớp 11 và 

HK 1 năm lớp 12). 

- Học sinh của các trường THPT có điểm học bạ theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 21.0 điểm trở lên (trong 

đó không có môn dưới 6,5 điểm). 

- Có chứng chỉ Tiếng Anh (còn thời hạn đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) IELTS ≥ 5.0 hoặc 

TOEFL iBT ≥ 60 hoặc TOEFL ITP ≥ 500 đối với những ngành mà tổ hợp môn xét tuyển có môn Tiếng 

Anh. 
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1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo. 

TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Tên ngành/ 

nhóm ngành 

xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu (dự 

kiến) 

Tổ hợp xét tuyển 1 Tổ hợp xét tuyển 2 Tổ hợp xét tuyển 3 
Tổ hợp xét tuyển 

4 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1  
Đại học 

chính 

quy 

7620105 Chăn nuôi 100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

70 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 
Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

2  
Đại học 

chính 

quy 

7620105 Chăn nuôi 200 
Xét kết quả học 

bạ THPT 
70 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 
Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

3  
Đại học 

chính 

quy 

7640101 Thú y 100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

80 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 
Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

4  
Đại học 

chính 

quy 

7640101 Thú y 200 
Xét kết quả học 

bạ THPT 
80 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 
Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

5  
Đại học 

chính 

quy 

7540101 

Công nghệ 

thực phẩm 100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

80 
Toán, Vật 

lí, Hóa học  
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Anh 

văn  

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 

6  
Đại học 

chính 

quy 

7540101 

Công nghệ 

thực phẩm 

 

200 
Xét kết quả học 

bạ THPT 
80 

Toán, Vật 

lí, Hóa học  
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Anh 

văn  

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 

7  
Đại học 

chính 

quy 

7540106 

Đảm bảo chất 

lượng và an toàn 

thực phẩm 

100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

20 
 Toán, Vật 

lí, Hóa học  
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Anh 

văn  

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 

8  
Đại học 

chính 

quy 

7540106 

Đảm bảo chất 

lượng và an toàn 

thực phẩm 

200 
Xét kết quả học 

bạ THPT 
20 

 Toán, Vật 

lí, Hóa học  
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Anh 

văn  

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 

9  
Đại học 

chính 

quy 

7580210 
Kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng 
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

20 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Vật lí, 

Anh văn   

 

 
Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

10  
Đại học 

chính 

quy 

7580210 
Kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng 
200 

Xét kết quả học 

bạ THPT 
20 

Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 
Toán, Vật lí, 

GDCD 
 

Toán, Vật 

lí, Sinh học 
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TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Tên ngành/ 

nhóm ngành 

xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu (dự 

kiến) 

Tổ hợp xét tuyển 1 Tổ hợp xét tuyển 2 Tổ hợp xét tuyển 3 
Tổ hợp xét tuyển 

4 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

11  
Đại học 

chính 

quy 

7520114 
Kỹ thuật cơ – 

điện tử 
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

30 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Vật lí, 

Anh văn   

 

 
Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

12  
Đại học 

chính 

quy 

7520114 
Kỹ thuật cơ – 

điện tử 
200 

Xét kết quả học 

bạ THPT 
30 

Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 
Toán, Vật lí, 

GDCD 
 

Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

13  
Đại học 

chính 

quy 

7510201 
Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí 
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

30 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Vật lí, 

Anh văn   

 

 
Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

14  
Đại học 

chính 

quy 

7510201 
Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí 
200 

Xét kết quả học 

bạ THPT 
30 

Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 
Toán, Vật lí, 

GDCD 
 

Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

15  
Đại học 

chính 

quy 

7620210 Lâm nghiệp 100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

20 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Sinh 

học, GDCD 
 

Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

16  
Đại học 

chính 

quy 

7620210 Lâm nghiệp 200 
Xét kết quả học 

bạ THPT 
20 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Sinh 

học, GDCD 
 

Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

17  
Đại học 

chính 

quy 

7620210 Lâm nghiệp 303 

Xét tuyển thẳng 

theo Đề án của 

CSĐT 

10         

18  
Đại học 

chính 

quy 

7620211 
Quản lý tài 

nguyên rừng 
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

20 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Sinh 

học, GDCD 
 

Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

19  
Đại học 

chính 

quy 

7620211 
Quản lý tài 

nguyên rừng 
200 

Xét kết quả học 

bạ THPT 
20 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Sinh 

học, GDCD 
 

Toán, Vật 

lí, Sinh học 
 

20  
Đại học 

chính 

quy 

7620301 
Nuôi trồng thủy 

sản 
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

100 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 
Toán, Vật lí, 

Hóa học 
 

Toán, Ngữ 

Văn, Tiếng 

Anh  

 

 

21  
Đại học 

chính 

quy 

7620301 
Nuôi trồng thủy 

sản 
200 

Xét kết quả học 

bạ THPT 
100 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 
Toán, Vật lí, 

Hóa học 
 

Toán, Sinh, 

GDCD  
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https://huaf.edu.vn/nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-kiem-lam/
https://huaf.edu.vn/nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-kiem-lam/
https://huaf.edu.vn/nganh-nuoi-trong-thuy-san-2/
https://huaf.edu.vn/nganh-nuoi-trong-thuy-san-2/
https://huaf.edu.vn/nganh-nuoi-trong-thuy-san-2/
https://huaf.edu.vn/nganh-nuoi-trong-thuy-san-2/


 
 

TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành xét 

tuyển 

Tên ngành/ 

nhóm ngành 

xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu (dự 

kiến) 

Tổ hợp xét tuyển 1 Tổ hợp xét tuyển 2 Tổ hợp xét tuyển 3 
Tổ hợp xét tuyển 

4 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

22  
Đại học 

chính 

quy 

7620305 Quản lý thủy sản 100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

40 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 
Toán, Vật lí, 

Hóa học 
 

Toán, Ngữ 

Văn, Tiếng 

Anh  

 

23  
Đại học 

chính 

quy 

7620305 Quản lý thủy sản 200 
Xét kết quả học 

bạ THPT 
40 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 
Toán, Vật lí, 

Hóa học 
 

Toán, Sinh, 

GDCD  
 

24  
Đại học 

chính 

quy 

7620302 
Bệnh học thủy 

sản 
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

40 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 
Toán, Vật lí, 

Hóa học 
 

Toán, Ngữ 

Văn, Tiếng 

Anh  

 

25  
Đại học 

chính 

quy 

7620302 
Bệnh học thủy 

sản 
200 

Xét kết quả học 

bạ THPT 
40 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 
Toán, Vật lí, 

Hóa học 
 

Toán, Sinh, 

GDCD  
 

26  
Đại học 

chính 

quy 

7850103 Quản lý đất đai 100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

75 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa 

lí 

 
Ngữ văn, 

Toán, Địa lí 
 

27  
Đại học 

chính 

quy 

7850103 Quản lý đất đai 200 
Xét kết quả học 

bạ THPT 
75 

Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa 

lí 

 
Ngữ văn, 

Toán, Địa lí 
 

28  
Đại học 

chính 

quy 

7340116 Bất động sản 100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

50 
Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa 

lí 

 
Ngữ văn, 

Toán, Địa lí 
 

29  
Đại học 

chính 

quy 

7340116 Bất động sản 200 
Xét kết quả học 

bạ THPT 
50 

Toán, Vật 

lí, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa 

lí 

 
Ngữ văn, 

Toán, Địa lí 
 

30  
Đại học 

chính 

quy 

7620102 Khuyến nông 100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

20 

Ngữ văn, 

Lịch sử, 

Địa lí 

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 
Toán, Lịch 

sử, Địa lý 
 

Ngữ văn, 

Toán, Địa lí 
 

31  
Đại học 

chính 

quy 

7620102 Khuyến nông 200 
Xét kết quả học 

bạ THPT 
20 

Ngữ văn, 

Lịch sử, 

Địa lí 

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 
Toán, Lịch 

sử, Địa lý 
 

Ngữ văn, 

Toán, Địa lí 
 

32  
Đại học 

chính 

quy 

7620116 
Phát triển nông 

thôn 
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

30 

Ngữ văn, 

Lịch sử, 

Địa lí 

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 
Toán, Lịch 

sử, Địa lý 
 

Ngữ văn, 

Toán, Địa lí 
 Tuye
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h24
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https://huaf.edu.vn/nganh-quan-ly-thuy-san/
https://huaf.edu.vn/nganh-quan-ly-thuy-san/
https://huaf.edu.vn/nganh-benh-hoc-thuy-san/
https://huaf.edu.vn/nganh-benh-hoc-thuy-san/
https://huaf.edu.vn/nganh-benh-hoc-thuy-san/
https://huaf.edu.vn/nganh-benh-hoc-thuy-san/
https://huaf.edu.vn/nganh-quan-ly-dat-dai-2/
https://huaf.edu.vn/nganh-quan-ly-dat-dai-2/
https://huaf.edu.vn/nganh-bat-dong-san/
https://huaf.edu.vn/nganh-bat-dong-san/
https://huaf.edu.vn/nganh-khuyen-nong-song-nganh-khuyen-nong-phat-trien-nong-thon/
https://huaf.edu.vn/nganh-khuyen-nong-song-nganh-khuyen-nong-phat-trien-nong-thon/
https://huaf.edu.vn/nganh-phat-trien-nong-thon-rural-development/
https://huaf.edu.vn/nganh-phat-trien-nong-thon-rural-development/


 
 

TT 

Trình 
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Mã 

ngành/ 

nhóm 
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tuyển 

Tên ngành/ 

nhóm ngành 

xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu (dự 

kiến) 

Tổ hợp xét tuyển 1 Tổ hợp xét tuyển 2 Tổ hợp xét tuyển 3 
Tổ hợp xét tuyển 

4 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

33  
Đại học 

chính 

quy 

7620116 
Phát triển nông 

thôn 
200 

Xét kết quả học 

bạ THPT 
30 

Ngữ văn, 

Lịch sử, 

Địa lí 

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 
Toán, Lịch 

sử, Địa lý 
 

Ngữ văn, 

Toán, Địa lí 
 

34  
Đại học 

chính 

quy 

7620110 
Khoa học cây 

trồng 
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

30 
Toán, Vật 

lý, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 

35  
Đại học 

chính 

quy 

7620110 
Khoa học cây 

trồng 
200 

Xét kết quả học 

bạ THPT 
30 

Toán, Vật 

lý, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 

36  
Đại học 

chính 

quy 

7620112 Bảo vệ thực vật 100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

30 
Toán, Vật 

lý, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 

37  
Đại học 

chính 

quy 

7620112 Bảo vệ thực vật 200 
Xét kết quả học 

bạ THPT 
30 

Toán, Vật 

lý, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 

38  
Đại học 

chính 

quy 

7620109 Nông học 100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

20 
Toán, Vật 

lý, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 

39  
Đại học 

chính 

quy 

7620109 Nông học 200 
Xét kết quả học 

bạ THPT 
20 

Toán, Vật 

lý, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 

40  
Đại học 

chính 

quy 

7620118 
Nông nghiệp 

công nghệ cao 
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

20 
Toán, Vật 

lý, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 

41  
Đại học 

chính 

quy 

7620118 
Nông nghiệp 

công nghệ cao 
200 

Xét kết quả học 

bạ THPT 
20 

Toán, Vật 

lý, Hóa học 
 

Toán, Hóa 

học, Sinh 

học 

 

Toán, Sinh 

học, Tiếng 

Anh 

 

Toán, Sinh 

học, 

GDCD 

 

42  
Đại học 

chính 

quy 

7620118 
Nông nghiệp 

công nghệ cao 
303 

Xét tuyển thẳng 

theo Đề án của 

CSĐT 

10         

43  
Đại học 

chính 

quy 

7620119 

Kinh doanh và 

khởi nghiệp 

nông thôn 

100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

20 
Toán, Lịch 

sử, Địa lý 
 

Toán, Địa 

lí, Tiếng 

Anh 

 

Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa 

lí 

 
Ngữ văn, 

Toán, Địa lí 
 Tuye

nsin
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https://huaf.edu.vn/nganh-phat-trien-nong-thon-rural-development/
https://huaf.edu.vn/nganh-phat-trien-nong-thon-rural-development/
https://huaf.edu.vn/nganh-khoa-hoc-cay-trong-chuyen-nganh-chon-toa-va-san-xuat-giong-cay-trong/
https://huaf.edu.vn/nganh-khoa-hoc-cay-trong-chuyen-nganh-chon-toa-va-san-xuat-giong-cay-trong/
https://huaf.edu.vn/nganh-khoa-hoc-cay-trong-chuyen-nganh-chon-toa-va-san-xuat-giong-cay-trong/
https://huaf.edu.vn/nganh-khoa-hoc-cay-trong-chuyen-nganh-chon-toa-va-san-xuat-giong-cay-trong/
https://huaf.edu.vn/nganh-bao-ve-thuc-vat-2/
https://huaf.edu.vn/nganh-bao-ve-thuc-vat-2/
https://huaf.edu.vn/nganh-nong-hoc-2/
https://huaf.edu.vn/nganh-nong-hoc-2/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-nong-nghiep-cong-nghe-cao-la-gi/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-nong-nghiep-cong-nghe-cao-la-gi/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-nong-nghiep-cong-nghe-cao-la-gi/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-nong-nghiep-cong-nghe-cao-la-gi/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-nong-nghiep-cong-nghe-cao-la-gi/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-nong-nghiep-cong-nghe-cao-la-gi/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-kinh-doanh-va-khoi-nghiep-nong-thon-cong-nghe-phuc-vu-ca-dao-tao-va-doanh-nghiep/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-kinh-doanh-va-khoi-nghiep-nong-thon-cong-nghe-phuc-vu-ca-dao-tao-va-doanh-nghiep/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-kinh-doanh-va-khoi-nghiep-nong-thon-cong-nghe-phuc-vu-ca-dao-tao-va-doanh-nghiep/
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4 
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Tổ hợp 
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Tổ hợp 

môn 
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Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

44  
Đại học 

chính 

quy 

7620119 

Kinh doanh và 

khởi nghiệp 

nông thôn 

200 
Xét kết quả học 

bạ THPT 
20 

Toán, Lịch 

sử, Địa lý 
 

Toán, Địa 

lí, Tiếng 

Anh 

 

Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa 

lí 

 
Ngữ văn, 

Toán, Địa lí 
 

45  
Đại học 

chính 

quy 

7620119 

Kinh doanh và 

khởi nghiệp 

nông thôn 

303 

Xét tuyển thẳng 

theo Đề án của 

CSĐT 

10         
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https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-kinh-doanh-va-khoi-nghiep-nong-thon-cong-nghe-phuc-vu-ca-dao-tao-va-doanh-nghiep/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-kinh-doanh-va-khoi-nghiep-nong-thon-cong-nghe-phuc-vu-ca-dao-tao-va-doanh-nghiep/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-kinh-doanh-va-khoi-nghiep-nong-thon-cong-nghe-phuc-vu-ca-dao-tao-va-doanh-nghiep/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-kinh-doanh-va-khoi-nghiep-nong-thon-cong-nghe-phuc-vu-ca-dao-tao-va-doanh-nghiep/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-kinh-doanh-va-khoi-nghiep-nong-thon-cong-nghe-phuc-vu-ca-dao-tao-va-doanh-nghiep/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/nganh-moi-tuyen-sinh-2020-kinh-doanh-va-khoi-nghiep-nong-thon-cong-nghe-phuc-vu-ca-dao-tao-va-doanh-nghiep/


 
 

     1.5. Ngưỡng đầu vào. 

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2023: do hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Đại 

học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin điện tử của 

Đại học Huế trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.  

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT: Do hội đồng tuyển sinh Đại học Huế xác 

định theo quy chế hiện hành. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: 

mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét 

tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng 

trong xét tuyển. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Theo Quy chế và thông báo của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế. 

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển. 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Miễn lệ phí xét tuyển hoặc theo quy định của Hội đồng 

tuyển sinh Đại học Huế. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm 

(nếu có):  

Lộ trình tăng học phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mức thu chung đối với 

các nhóm ngành của Nhà trường. 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: Theo thời gian và thông báo của Hội 

đồng tuyển sinh Đại học Huế. 

1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành): 

Chế độ khen thưởng, học bổng: Thủ khoa các ngành sẽ được Khoa và Nhà trường khen 

thưởng, đối với Thủ khoa trường, Thủ khoa ngành Chăn nuôi, Thú Y, Khuyến nông, Phát triển 

nông thôn, Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn thưởng 10 triệu đồng/suất, các ngành còn lại 

thưởng 5 triệu đồng/suất. 

Đặc biệt thí sinh đăng ký và nhập học vào ngành Lâm nghiệp sẽ được học bổng 5 triệu 

đồng/sinh viên. 
1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ 

đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

1.13.1. Thông tin về doanh nghiệp hợp tác đào tạo: CSĐT đang liên kết, hợp tác với hơn 

100 doanh nghiệp mỗi năm ở nhiều lĩnh vực đào tạo, liên kết trong công tác đào tạo, thực tập, tìm 

kiếm việc làm... Thông tin hợp tác doanh nghiệp công khai tại https://vieclam.huaf.edu.vn/  

1.13.2. Các thông tin triển khai áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực 

trình độ đại học. (không trái các quy định hiện hành). 

1.14. Tài chính: 

1.14.1. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường (bao gồm ngân sách): 86.062.811.425 

VNĐ  

1.14.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 

17.578.807 VNĐ 

1.15 Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

2. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung 

cấp trở lên 

2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh. 

Theo quy định tại điều 5 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao 

đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế). 

2.2. Phạm vi tuyển sinh. 
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Tuyển sinh trong cả nước. 

2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển). 

 - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT hoặc bảng điểm của văn bằng trung cấp, 

cao đẳng, đại học. 

 - Thi tuyển. 

 Điểm mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình năm học lớp 12 của môn đó 

(theo học bạ). Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn xét 

tuyển phải  15.0 và điểm trung bình chung của ngành tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng theo thang điểm 

hệ 10 phải >=5.0 (nếu thí sinh tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng chỉ có điểm trung bình chung theo thang 

điểm hệ 4, thì được quy về thang điểm hệ 10 bằng cách lấy điểm trung bình chung tốt nghiệp theo hệ 

4 nhân với 2.5). 

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ 

đào tạo. 

TT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Tên ngành 
Mã 

ngành 

Tên 

phương 

thức 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số văn bản 

cho phép mở 

ngành hoặc 

chuyển đổi 

tên gần nhất 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản cho 

phép hoặc 

chuyển đổi 

tên gần 

nhất 

Trường 

tự chủ 

QĐ hoặc 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

cho 

phép 

Năm 

bắt 

đầu 

 đào 

tạo 

1 
Đại 

học 

Công nghệ 

kỹ thuật cơ 

khí 

7510201 

Xét 

tuyển 30 

1227/QĐ/BG

DĐT-

ĐH&SĐH 

10/03/2004 
Đại học 

Huế 
2004 

2 
Đại 

học 

Công nghệ 

thực phẩm 
7540101 

Xét 

tuyển 
30 

531/QĐ-

ĐHH-ĐTĐH 
22/12/2006  2007 

3 
Đại 

học 

Kỹ thuật 

cơ sở hạ 

tầng 

7580210 

Xét 

tuyển 30 
1959/QĐ-

BGDĐT 
12/06/2015  2016 

4 
Đại 

học 

Khuyến 

nông 
7620102 

Xét 

tuyển 
30 

1363/QĐ/BG

DĐT-ĐH 
01/04/2002 

Đại học 

Huế 
2002 

5 
Đại 

học 
Chăn nuôi 7620105 

Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1967 
 

Đại học 

Huế 
1967 

6 
Đại 

học 
Nông học 7620109 

Xét 

tuyển 
30 

835/QĐ/BGD

&ĐT-ĐH 
20/02/2001  2001 

7 
Đại 

học 

Khoa học 

cây trồng 
7620110 

Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1967 
  1967 

8 
Đại 

học 

Bảo vệ 

thực vật 
7620112 

Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1994 
  1994 

9 
Đại 

học 

Phát triển 

nông thôn 
7620116 

Xét 

tuyển 
30 

17/QĐ-ĐHH-

ĐTĐH 
22/01/2010  2010 

10 
Đại 

học 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng 

7620211 

Xét 

tuyển 30 
32/QĐ-ĐHH-

ĐTĐH 
05/03/2003 

Đại học 

Huế 
2003 
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TT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Tên ngành 
Mã 

ngành 

Tên 

phương 

thức 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số văn bản 

cho phép mở 

ngành hoặc 

chuyển đổi 

tên gần nhất 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản cho 

phép hoặc 

chuyển đổi 

tên gần 

nhất 

Trường 

tự chủ 

QĐ hoặc 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

cho 

phép 

Năm 

bắt 

đầu 

 đào 

tạo 

11 
Đại 

học 

Nuôi trồng 

thuỷ sản 
7620301 

Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1994 
  1994 

12 
Đại 

học 
Thú y 7640101 

Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1994 
  1994 

13 
Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
7850103 

Xét 

tuyển 
50 

5392/BGDĐ

T/KHTC 
10/08/1995  1996 

2.5. Ngưỡng đầu vào. 

Điểm mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình năm học lớp 12 của môn đó 

(theo học bạ). Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn xét 

tuyển phải  15.0 và điểm trung bình chung của ngành tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng theo thang 

điểm hệ 10 phải >=5.0 (nếu thí sinh tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng chỉ có điểm trung bình chung theo 

thang điểm hệ 4, thì được quy về thang điểm hệ 10 bằng cách lấy điểm trung bình chung tốt nghiệp 

theo hệ 4 nhân với 2.5). 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường. 

Tên trường Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển 

Đại học Nông Lâm 

Nộp tại Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Phường Đông 

Ba, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc tại các cơ sơ liên kết 

đào tạo. 

2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự 

tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo. 

- Hồ sơ gồm có: 

(1) Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu); 

(2) Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (có công chứng); 

(3) Bản sao kết quả học tập trung cấp, cao đẳng, đại học (có công chứng); 

(4) Sơ yếu lý lịch; 

(5) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

(6) Ba ảnh màu chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm. 

- Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường, qua đương bưu điện và tại các cơ sở liên kết đào tạo 

2.8. Chính sách ưu tiên. Ưu tiên theo quy định hiện hành trong tuyển sinh về đối tượng, 

khu vực tuyển sinh. 

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 

 300.000 đồng/ hồ sơ xét tuyển 

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có). 

Lộ trình tăng học phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mức thu chung đối 

với các nhóm ngành của Nhà trường. 

2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 
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Tên trường Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

Đại học Nông Lâm Tháng 3, 4/2023 Tháng 7, 8/2023 Tháng 11, 12/2023 

2.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

III. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học 

1. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học đối tưởng tốt nghiệp THPT 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng 

ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Không giới hạn phạm vi tuyển sinh 

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc 

dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ), cụ thể: 

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (điểm học 

bạ) của 2 học kì lớp 11 và học kì 1 lớp 12. 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (điểm 

thi TN THPT) năm 2023. 

1.3.1. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 

Nhà trường sử dụng kết quả học tập của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 

12 để xét tuyển. 

Điều kiện xét tuyển: 

- Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm 

tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12;  

- Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) 

phải >=15,0.  

1.3.2. Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi TN THPT năm 2023 

- Điểm các môn/ bài thi trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2023 

- Điểm chuẩn tùy thuộc vào số lượng và phổ điểm của thí sinh đăng kí, Hội đồng tuyển sinh 

ĐHNL sẽ đề xuất, quyết định và công bố.  

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển 

và trình độ đào tạo  

TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên ngành Mã ngành 

Tên 

phương 

thức 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số văn bản 

cho phép mở 

ngành hoặc 

chuyển đổi 

tên gần nhất 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản cho 

phép hoặc 

chuyển đổi 

tên gần 

nhất 

Trường 

tự chủ 

QĐ hoặc 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

cho 

phép 

Năm 

bắt 

đầu 

 đào 

tạo 

1 Đại học 

Công nghệ 

kỹ thuật cơ 

khí 

7510201 

Xét 

tuyển 30 

1227/QĐ/BG

DĐT-

ĐH&SĐH 

10/03/2004 
Đại học 

Huế 
2004 

2 Đại học 
Công nghệ 

thực phẩm 
7540101 

Xét 

tuyển 
30 

531/QĐ-

ĐHH-ĐTĐH 
22/12/2006  2007 

Tuye
nsin

h24
7.c

om



 
 

TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên ngành Mã ngành 

Tên 

phương 

thức 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số văn bản 

cho phép mở 

ngành hoặc 

chuyển đổi 

tên gần nhất 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản cho 

phép hoặc 

chuyển đổi 

tên gần 

nhất 

Trường 

tự chủ 

QĐ hoặc 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

cho 

phép 

Năm 

bắt 

đầu 

 đào 

tạo 

3 Đại học 

Kỹ thuật 

cơ sở hạ 

tầng 

7580210 

Xét 

tuyển 30 
1959/QĐ-

BGDĐT 
12/06/2015  2016 

4 Đại học 
Khuyến 

nông 
7620102 

Xét 

tuyển 
30 

1363/QĐ/BG

DĐT-ĐH 
01/04/2002 

Đại học 

Huế 
2002 

5 Đại học Chăn nuôi 7620105 
Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1967 
 

Đại học 

Huế 
1967 

6 Đại học Nông học 7620109 
Xét 

tuyển 
30 

835/QĐ/BGD

&ĐT-ĐH 
20/02/2001  2001 

7 Đại học 
Khoa học 

cây trồng 
7620110 

Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1967 
  1967 

8 Đại học 
Bảo vệ 

thực vật 
7620112 

Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1994 
  1994 

9 Đại học 
Phát triển 

nông thôn 
7620116 

Xét 

tuyển 
30 

17/QĐ-ĐHH-

ĐTĐH 
22/01/2010  2010 

10 Đại học 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng 

7620211 

Xét 

tuyển 30 
32/QĐ-ĐHH-

ĐTĐH 
05/03/2003 

Đại học 

Huế 
2003 

11 Đại học 
Nuôi trồng 

thuỷ sản 
7620301 

Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1994 
  1994 

12 Đại học Thú y 7640101 
Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1994 
  1994 

13 Đại học 
Quản lý 

đất đai 
7850103 

Xét 

tuyển 
50 

5392/BGDĐ

T/KHTC 
10/08/1995  1996 

1.5. Ngưỡng đầu vào. 

Điểm mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình năm học lớp 12 của môn đó (theo 

học bạ). Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển 

phải  15.0 và điểm trung bình chung của ngành tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng theo thang điểm hệ 10 

phải >=5.0 (nếu thí sinh tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng chỉ có điểm trung bình chung theo thang điểm 

hệ 4, thì được quy về thang điểm hệ 10 bằng cách lấy điểm trung bình chung tốt nghiệp theo hệ 4 nhân 

với 2.5). 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường. 

Tên trường Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển 

Đại học Nông Lâm 

Nộp tại Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Phường Đông 

Ba, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc tại các cơ sơ liên kết 

đào tạo. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển 
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/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo. 

- Hồ sơ gồm có: 

(1) Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu); 

(2) Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (có công chứng); 

(3) Bản sao kết quả học tập trung cấp, cao đẳng, đại học (có công chứng); 

(4) Sơ yếu lý lịch; 

(5) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

(6) Ba ảnh màu chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm. 

- Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường, qua đương bưu điện và tại các cơ sở liên kết đào tạo 

1.8. Chính sách ưu tiên. Ưu tiên theo quy định hiện hành trong tuyển sinh về đối tượng, khu 

vực tuyển sinh. 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 

 300.000 đồng/ hồ sơ xét tuyển 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có). 

Lộ trình tăng học phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mức thu chung đối với 

các nhóm ngành của Nhà trường. 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 

Tên trường Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

Đại học Nông Lâm Tháng 3, 4/2023 Tháng 7, 8/2023 Tháng 11, 12/2023 

1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

2. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ 

trung cấp trở lên 

2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh. 

Theo quy định tại điều 5 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao 

đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế). 

2.2. Phạm vi tuyển sinh. 

Tuyển sinh trong cả nước. 

2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển). 

 - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT hoặc bảng điểm của văn bằng trung cấp, 

cao đẳng, đại học. 

 - Thi tuyển. 

 Điểm mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình năm học lớp 12 của môn đó 

(theo học bạ). Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn xét 

tuyển phải  15.0 và điểm trung bình chung của ngành tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng theo thang điểm 

hệ 10 phải >=5.0 (nếu thí sinh tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng chỉ có điểm trung bình chung theo thang 

điểm hệ 4, thì được quy về thang điểm hệ 10 bằng cách lấy điểm trung bình chung tốt nghiệp theo hệ 

4 nhân với 2.5). 

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ 

đào tạo. Tuye
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TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên ngành 
Mã 

ngành 

Tên 

phương 

thức 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số văn bản 

cho phép mở 

ngành hoặc 

chuyển đổi 

tên gần nhất 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản cho 

phép hoặc 

chuyển đổi 

tên gần 

nhất 

Trường 

tự chủ 

QĐ hoặc 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

cho 

phép 

Năm 

bắt 

đầu 

 đào 

tạo 

1 Đại học 

Công nghệ 

kỹ thuật cơ 

khí 

7510201 

Xét 

tuyển 30 

1227/QĐ/BG

DĐT-

ĐH&SĐH 

10/03/2004 
Đại học 

Huế 
2004 

2 Đại học 
Công nghệ 

thực phẩm 
7540101 

Xét 

tuyển 
30 

531/QĐ-

ĐHH-ĐTĐH 
22/12/2006  2007 

3 Đại học 

Kỹ thuật 

cơ sở hạ 

tầng 

7580210 

Xét 

tuyển 30 
1959/QĐ-

BGDĐT 
12/06/2015  2016 

4 Đại học 
Khuyến 

nông 
7620102 

Xét 

tuyển 
30 

1363/QĐ/BG

DĐT-ĐH 
01/04/2002 

Đại học 

Huế 
2002 

5 Đại học Chăn nuôi 7620105 
Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1967 
 

Đại học 

Huế 
1967 

6 Đại học Nông học 7620109 
Xét 

tuyển 
30 

835/QĐ/BGD

&ĐT-ĐH 
20/02/2001  2001 

7 Đại học 
Khoa học 

cây trồng 
7620110 

Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1967 
  1967 

8 Đại học 
Bảo vệ 

thực vật 
7620112 

Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1994 
  1994 

9 Đại học 
Phát triển 

nông thôn 
7620116 

Xét 

tuyển 
30 

17/QĐ-ĐHH-

ĐTĐH 
22/01/2010  2010 

10 Đại học 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng 

7620211 

Xét 

tuyển 30 
32/QĐ-ĐHH-

ĐTĐH 
05/03/2003 

Đại học 

Huế 
2003 

11 Đại học 
Nuôi trồng 

thuỷ sản 
7620301 

Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1994 
  1994 

12 Đại học Thú y 7640101 
Xét 

tuyển 
30 

Đào tạo từ 

năm 1994 
  1994 

13 Đại học 
Quản lý 

đất đai 
7850103 

Xét 

tuyển 
50 

5392/BGDĐ

T/KHTC 
10/08/1995  1996 

2.5. Ngưỡng đầu vào. 

Điểm mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình năm học lớp 12 của môn đó (theo 

học bạ). Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải 

 15.0 và điểm trung bình chung của ngành tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng theo thang điểm hệ 10 phải 

>=5.0 (nếu thí sinh tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng chỉ có điểm trung bình chung theo thang điểm hệ 4, thì 

được quy về thang điểm hệ 10 bằng cách lấy điểm trung bình chung tốt nghiệp theo hệ 4 nhân với 2.5). 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường. 
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Tên trường Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển 

Đại học Nông Lâm 

Nộp tại Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Phường Đông 

Ba, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc tại các cơ sơ liên kết 

đào tạo. 

2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển 

/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo. 

- Hồ sơ gồm có: 

(1) Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu); 

(2) Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (có công chứng); 

(3) Bản sao kết quả học tập trung cấp, cao đẳng, đại học (có công chứng); 

(4) Sơ yếu lý lịch; 

(5) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

(6) Ba ảnh màu chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm. 

- Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường, qua đương bưu điện và tại các cơ sở liên kết đào tạo 

2.8. Chính sách ưu tiên. Ưu tiên theo quy định hiện hành trong tuyển sinh về đối tượng, khu 

vực tuyển sinh. 

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 

 300.000 đồng/ hồ sơ xét tuyển 

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có). 

Lộ trình tăng học phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mức thu chung đối với 

các nhóm ngành của Nhà trường. 

2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 

Tên trường Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

Đại học Nông Lâm Tháng 3, 4/2023 Tháng 7, 8/2023 Tháng 11, 12/2023 

2.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

 

                            Cán bộ kê khai 

Phụ trách đề án Đại học chính quy:  

Nguyễn Thị Thùy An – 0772505547 

Email: nguyenthithuyan@huaf.edu.vn 

Phụ trách đề án liên thông, VHVL: 

Nguyễn Xuân Cảnh – 0914313604 

Email: nxcanh81@huaf.edu.vn    

Thừa Thiên Huế, ngày …… tháng 3  năm 2023 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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